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Tuần 04: Từ ngày 29/9/2025 đến ngày 03/10/2025

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG (ĐỀ TÀI HOẠT ĐỘNG)Tên 
hoạt 
động Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
TDS
(8h00

-
8h30)

Hướng dẫn trẻ tập các động tác (MT01)
- Hô hấp hít vào, thở ra
- Tay 3: Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao;
- Lưng- Bụng 1: Đứng cúi về trước
- Chân 3: Bật, đưa chân sang ngang.

Hoạt 
động 
học

(8h30
-

9h10)

LQVT

- Xác định vị trí 
của đồ vật so 
với bản thân.

(MT14)

LQ VĂN HỌC

- Kể cho trẻ 
nghe truyện “Ai 
đáng khen nhiều 
hơn”

(MT15)

LQ CHỮ CÁI

- Làm quen chữ cái 
a, ă, â.

(MT20)

PTVĐ

- Bật xa (MT2)
- TCVĐ: Ném 
bóng vào rổ

TẠO HÌNH

- Vẽ bạn trai, 
bạn gái (ĐT)

(MT31)

HĐ 
ngoài 
trời

(9h10
-

9h50)

- Chơi sân chơi 
giao thông.
- TC: Rồng rắn 
lên mây

- Thí nghiệm 
“Bàn tay kỳ diệu”
- TCVĐ: Chạy 
tiếp cờ
- Chơi tự do

- Xếp chữ cái trên 
sân bằng bằng hột 
hạt
- TC: Kéo co
- Chơi tự do 

- Dạy hát: Khuôn 
mặt cười 
- TC: Rồng rắn 
lên mây
- Chơi tự do

- Trò chuyện 
về bản thân bé.
 (MT11+23)
- TC: Kéo co
- Chơi tự do

Hoạt 
động 
góc

(9h50
-

10h40)

- XD: Xếp hình bạn tập thể dục ở công viên.
- PV: Gia đình, bán hàng.
- TH: Vẽ, tô màu tranh bạn trai, bạn gái, làm quà tặng bạn,vẽ khuôn mặt (vui, buồn, tức giận) 
của bé.
- ST: Xem tranh ảnh, làm album ảnh, kể chuyện theo tranh,... về chủ đề.
- ÂN: Hát, múa, vận động, các bài hát trong chủ đề, chơi với dụng cụ âm nhạc.
- TN - KH - T: Chọn và phân nhóm đồ dùng của bạn trai và bạn gái; Chăm sóc cây, chơi với 
cát, sỏi.

(MT22;MT26; MT27)
Trò 

chơi có 
luật

1. Trò chơi vận động: Chạy tiếp cờ
2. Trò chơi học tập: Tìm bạn, nhảy vào ô chữ.
3. Trò chơi dân gian: Kéo co, rồng rắn lên mây

Mục 
tiêu MT19: Quan sát trẻ điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp

VS - Ăn 
trưa
- ngủ 
trưa - 

ăn bữa 
phụ

(10h50- 
14h40)

- Vệ sinh rửa tay 
- Trẻ ăn trưa 
- Trẻ ngủ trưa
- VS - ăn bữa phụ

Hoạt 
động 
chiều

- ÔKTC: TC: 
Tham tử tài ba 

- ÔKTC: TC: 
EL30 “Đóng 
kịch”

- ÔKTC: TC: 
EL19 “Nhảy vào ô 
chữ”

- Dạy bù HĐ 
học sáng 30/9

- Trò chơi: 
Tìm bạn
- Biểu diễn 



14h40
-

16h

- LQKTM: TC: 
EL4 “Điều gì 
xảy ra tiếp theo
- Vệ sinh nêu 
gương

- LQKTM: TC:
Ghép hình
- Vệ sinh nêu 
gương

- LQKTM: TC:
Ai nhanh làm đúng
- Vệ sinh nêu 
gương

-  LQKTM:TC:
Bé thông minh 
- Vệ sinh nêu 
gương

văn nghệ cuối 
tuần.
- Vệ sinh nêu 
gương cuối 
tuần.

            
Xác nhận của tổ chuyên môn

Chu Thị Oanh

            Người lập kế hoạch

  

             

           Phạm Thị Quý
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